
 

 

 

 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN KHÓA TẠI CHLB ĐỨC  

(đã bao gồm VAT) 

STT Loại phí Mức thu phí 

1 

Phí mở tài khoản và xác thực thông tin người đề nghị mở tài khoản   

- Đối với Khách hàng từ 18 tuổi trở lên 50 EUR 

- Đối với Khách hàng dưới 18 tuổi 100 EUR 

2 Phí quản lý tài khoản 10 EUR 

3 

 

 

Phí thay đổi thông tin tài khoản   

- Thay đổi thông tin Khách hàng, thông tin phi tài chính Miễn phí 

- Thay đổi số tiền đề nghị khóa 30 EUR 

4 

Phí giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam sang Tài khoản khóa tại 

VietinBank Chi nhánh Đức 
 

- Phí chuyển tiền từ Việt Nam sang Đức 36.5 EUR 

- Điện phí SWIFT 
Theo biểu phí 

VietinBank hiện hành 

5 Phí xác nhận số dư tài khoản  5 EUR 

6 Phí dịch vụ giá trị gia tăng khác của Tài khoản khóa 

Theo biểu phí của 

VietinBank Chi nhánh 

Đức 

7 Phí duy trì tài khoản hàng tháng  

Theo biểu phí của 

VietinBank Chi nhánh 

Đức : 4.9 EUR/tháng 

8 Phí gia hạn khóa tài khoản và xác nhận số dư  

Theo biểu phí của 

VietinBank Chi nhánh 

Đức: 40 EUR 

9 Phí yêu cầu đóng tài khoản 2 EUR 



10 
Phí chuyển tiền từ tải khoản tại VietinBank Chi nhánh Đức về Việt 

Nam 

Theo biểu phí của 

VietinBank Chi nhánh 

Đức 

Các mức phí khác quy định theo Biểu phí dịch vụ Khách hàng cá nhân của VietinBank (https://vietinbank.vn/ca-

nhan/cong-cu-tien-ich/bieu-phi-va-bieu-mau) và/hoặc Biểu phí niêm yết của Vietinbank Chi nhánh Đức 

(https://www.vietinbank.de) từng thời kỳ.  

Mọi thắc mắc liên quan đến CT, KH vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc 

Tổng đài Hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn.  
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